
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Mã số thuế: 0202111150

Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Mã cửa hàng:

Tên cửa hàng:

Điện thoại: 0369356666

Email: dinhsonconstruction@gmail.com

Số tài khoản: 13456888888 - ACB

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & XÂY DỰNG MINH TIẾN

Mã số thuế: 0200935233

MĐVQHNS:

Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Căn cước công dân:

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 23 tháng 12 năm 2025

Mã CQT: 001E0F2F50646440F49D047E79CDE90249

Ký hiệu: 1C25TYY

Số: 00000034

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất
GTGT

Tiền thuế GTGT

1 Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x16 m 70,00 132.000 9.240.000 8% 739.200

2
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 3-6
module - E4FC3/6LA

Chiếc 1,00 85.000 85.000 8% 6.800

3 ống PVC 21 C2 m 1,00 8.500 8.500 8% 680

4
BBD1161CNV- Cầu dao tép 1P 16A
06kA

Cái 2,00 55.000 110.000 8% 8.800

5
BBD1321CNV- Cầu dao tép 1P 32A
06kA

Cái 1,00 55.000 55.000 8% 4.400

6
BBD2632CNV- Cầu dao tép 2P 63A
06kA

Cái 1,00 55.000 55.000 8% 4.400

7
WEV5001-7SW- Công tắc B loại nhỏ
màu trắng tuyết

Cái 7,00 13.000 91.000 8% 7.280

8
WEV68010SW - Mặt màu trắng dùng
cho 1 thiết bị

Cái 3,00 12.000 36.000 8% 2.880

9
WEV68020SW- Mặt màu trắng dùng
cho 2 thiết bị

Cái 2,00 12.000 24.000 8% 1.920

10
Đế âm TCC dùng cho mặt chữ nhật -
S2157

Chiếc 4,00 2.500 10.000 8% 800

11 PVC Cút 90 PN6 Cái 8,00 25.000 200.000 8% 16.000

12 Dây bọc tròn CVm 1x1.5(30/0.25) m 1.445,00 4.800 6.936.000 8% 554.880

13 Dây bọc tròn CVm 1x2.5(50/0.25) m 980,00 7.700 7.546.000 8% 603.680

14 VCm - Đơn 1x2.5 (50/0.25) m 35,00 9.000 315.000 8% 25.200

15
Đèn Pha Led kèm pin Năng lượng mặt
trời 100W

Cái 2,00 430.000 860.000 10% 86.000
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16
Đế âm TCC dùng cho mặt chữ nhật -
S2157

Chiếc 19,00 2.500 47.500 8% 3.800

17 Giấy nhám kg 1,00 20.000 20.000 8% 1.600

18
Hộp nối dây tự chống cháy
160x160x50, E265/3

Chiếc 12,00 25.000 300.000 8% 24.000

19 Bộ điều tốc quạt 400VA vuông m 4,00 55.000 220.000 8% 17.600

20 Keo cân + chổi kg 3,00 105.000 315.000 8% 25.200

21 Keo A66-250ml/lon (48 lon/thùng) Lon 1,00 17.000 17.000 8% 1.360

22
WEV1582-7SW- Ổ đôi 3 chấu có
màn che - Bắt vít

Cái 10,00 65.000 650.000 8% 52.000

23
WEV1081-7SW- Ổ cắm đơn có màn
che - bắt vít

Cái 6,00 25.000 150.000 8% 12.000

24 ống luồn 20 D1 Cây 8,00 14.000 112.000 8% 8.960

25 Ống đàn hồi - SP16 - SP9016CM m 720,00 1.600 1.152.000 8% 92.160

26 Ống đàn hồi-SP20 - SP9020CM m 330,00 2.000 660.000 8% 52.800

27 ống PVC 90 C2 m 20,00 55.000 1.100.000 8% 88.000

28
F-56MPG-GO- Quạt trần có remote -
màu vàng ánh kim

Cái 2,00 2.000.000 4.000.000 8% 320.000

29
F-56MZG-S- Quạt trần có remote -
màu bạc

Cái 2,00 2.000.000 4.000.000 8% 320.000

30 Quạt treo khiển QT40cm Cái 6,00 500.000 3.000.000 8% 240.000

31 PVC Si phông 75 Cái 4,00 80.000 320.000 8% 25.600

32 Băng cuốn ống nước C2 Cuộn 3,00 2.000 6.000 8% 480

33
Bộ _ Bồn INOX SH mẫu.Đứng 2000
F1140

Bộ 1,00 6.000.000 6.000.000 8% 480.000

34 PPR Côn 32-25 Cái 1,00 2.500 2.500 8% 200

35 PVC Côn 90-48 PN6 Cái 2,00 11.000 22.000 8% 1.760

36 ppr Cút 25 Cái 32,00 3.000 96.000 8% 7.680

37 ppr Cút 32 Cái 6,00 5.000 30.000 8% 2.400

38 ppr Cút ren trong 25*1/2 Cái 5,00 17.000 85.000 8% 6.800

39 PVC Cút 110 PN6 Cái 2,00 40.000 80.000 8% 6.400

40 PVC Cút 42 PN10 Cái 4,00 4.000 16.000 8% 1.280

41 PVC Cút 48 PN10 Cái 4,00 7.000 28.000 8% 2.240

42 PVC Cút 60 PN8 Cái 4,00 9.000 36.000 8% 2.880

43 PVC Cút 90 PN6 Cái 3,00 25.000 75.000 8% 6.000

44 Chậu Cái 2,00 155.000 310.000 8% 24.800

45 Chân chậu Cái 2,00 155.000 310.000 8% 24.800

46 Bồn cầu BS1K2NX Dova 888 Cái 2,00 820.000 1.640.000 8% 131.200

47 PVC Chếch 110 PN6 Cái 4,00 32.000 128.000 8% 10.240

48 PVC Chếch 60 PN8 Cái 6,00 9.000 54.000 8% 4.320

49 PVC Chếch 90 PN6 Cái 12,00 20.000 240.000 8% 19.200

50 PVC Chếch 42 Cái 4,00 3.500 14.000 8% 1.120
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51 PPR Măng sông 25 Cái 10,00 2.000 20.000 8% 1.600

52 ppr Măng sông 32 Cái 2,00 3.000 6.000 8% 480

53 ống ppr 25*2.8 PN10 m 65,00 15.000 975.000 8% 78.000

54 ống ppr 32*2.9 PN10 m 10,00 20.000 200.000 8% 16.000

55 Ống đàn hồi - SP16 - SP9016CM m 65,00 1.700 110.500 8% 8.840

56 ống PVC 110 C2 m 8,00 80.000 640.000 8% 51.200

57 ống PVC 125 C2 m 8,00 105.000 840.000 8% 67.200

58 ống PVC 42 C2 m 8,00 18.000 144.000 8% 11.520

59 ống PVC 60 C2 m 45,00 35.000 1.575.000 8% 126.000

60 ống PVC 90 C2 m 24,00 55.000 1.320.000 8% 105.600

61 PPR Tê 20 Cái 16,00 2.500 40.000 8% 3.200

62 ppr Tê 32-25 Cái 2,00 7.000 14.000 8% 1.120

63 ppr Tê 32 Cái 1,00 6.500 6.500 8% 520

64 ppr Van cửa 25 mở 100% Cái 2,00 85.000 170.000 8% 13.600

65 PPR Van cửa 32 mở 100% Cái 2,00 125.000 250.000 8% 20.000

66 Vòi 9000 C1 Cái 2,00 740.000 1.480.000 8% 118.400

67 Xịt CFV102M Bộ 2,00 320.000 640.000 8% 51.200

68 PVC Y 110 Cái 2,00 55.000 110.000 8% 8.800

69 PVC Y 90 Cái 8,00 37.000 296.000 8% 23.680

70 ppr Rắc co RT 32 Cái 4,00 80.000 320.000 8% 25.600

71 Bệt AC-969 VNBW Bộ 2,00 3.000.000 6.000.000 8% 480.000

72 Chậu L285 trắng Cái 2,00 650.000 1.300.000 8% 104.000

73 Vòi LFV-1402S-R Bộ 2,00 1.050.000 2.100.000 8% 168.000

74 Xịt CFV 102M Bộ 2,00 330.000 660.000 8% 52.800

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%:    

Thuế suất 8%: 69.164.500 5.533.160 74.697.660

Thuế suất 10%: 860.000 86.000 946.000

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 70.024.500 5.619.160 75.643.660

Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi đồng.
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Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: XWHDFRJ2NRQ5

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

ĐỊNH SƠN

Ký ngày: 23/12/2025
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